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Chương trình Giải Vô địch KVTT T&T DanceSport Cúp mở rộng lần thứ II năm 2017

Ph. SKT Event SKSMã ND Vòng ND Heats Điệu Số đôi Time

08:00 16/7 1 345 Chung kết Hạng F1 Nhóm 3 CLB DANCESPORT ĐỒNG NAI Latin 1 C 3 2

08:02 2 365 Chung kết Hạng F1 Nhóm 2 CLB MAI HOA SƠN TIÊN BÌNH DƯƠNG Latin 1 C 3 2

08:04 3 367 Chung kết Hạng F1 Nhóm 4 CLB MAI HOA SƠN TIÊN BÌNH DƯƠNG Latin 1 C 3 2

08:06 4 369 Chung kết Hạng F1 Nhóm 2 CLB HÙNG TUYẾT PHAN RANG Latin 1 C 3 2

08:08 5 372 Chung kếtạng F1 Nhóm 3 CLB THANH PHƯƠNG DANCESPORT KIÊN GIANG Latin1 C 4 2

08:10 6 366 Chung kết Hạng F1 Nhóm 3 CLB MAI HOA SƠN TIÊN BÌNH DƯƠNG Latin 1 C 3 2

08:12 7 377 Chung kết Hạng F1 Nhóm 5 CLB MAI HOA SƠN TIÊN BÌNH DƯƠNG Latin 1 C 3 2

08:14 8 379 Chung kết Hạng F1 Nhóm 1 CLB T&T DANCESPORT Latin 1 C 3 2

08:16 9 420 Chung kết Hạng F1 Nhóm 7 CLB T&T DANCESPORT Latin 1 C 3 2

08:18 10 421 Chung kết Hạng F1 Nhóm 6 CLB MAI HOA SƠN TIÊN BÌNH DƯƠNG Latin 1 C 3 2

08:20 11 430 Chung kết Hạng F1 Nhóm 9 CLB T&T DANCESPORT Latin 1 C 3 2

08:22 12 361 Chung kết Hạng E1 Nhóm 2 CLB DUY DANCE Latin 1 C 3 2

08:24 13 343 Chung kết Hạng F1 Nhóm 1 CLB DANCESPORT ĐỒNG NAI Standard 1 W 6 2

08:26 14 374 Chung kếtạng E1 Nhóm 1 CLB CUNG VĂN HOÁ LAO ĐÔNG THÀNH PHỐ Standard1 W 2 2

08:28 15 364 Chung kết Hạng F1 Nhóm 1 CLB MAI HOA SƠN TIÊN BÌNH DƯƠNG Latin 1 C 3 2

08:30 16 342 Chung kết Hạng F2 Nhóm 1 CLB NHÀ THIẾU NHI QUẬN TÂN PHÚ Latin 1 R 3 2

08:32 17 362 Chung kết Hạng E2 Nhóm 3 CLB DUY DANCE Latin 1 R 3 2

08:34 18 371 Chung kếtạng F2 Nhóm 2 CLB THANH PHƯƠNG DANCESPORT KIÊN GIANG Latin1 R 4 2

08:36 19 378 Chung kết Hạng F2 Nhóm 1 CLB DANCE PASSION Latin 1 R 3 2

08:38 20 380 Chung kết Hạng F2 Nhóm 2 CLB T&T DANCESPORT Latin 1 R 3 2

08:40 21 419 Chung kết Hạng F2 Nhóm 6 CLB T&T DANCESPORT Latin 1 R 3 2

08:42 22 431 Chung kết Hạng F2 Nhóm 10 CLB T&T DANCESPORT Latin 1 R 3 2

08:44 23 375 Chung kếtạng E4 Nhóm 2 CLB CUNG VĂN HOÁ LAO ĐÔNG THÀNH PHỐ Standard1 SF 2 2

08:46 24 344 Chung kết Hạng F3 Nhóm 2 CLB DANCESPORT ĐỒNG NAI Latin 1 J 3 2

08:48 25 35 360 Bán kết Hạng FB Nhóm 1 CLB DUY DANCE Latin 1 S,C,R,J 10 8

08:56 26 322 Chung kết Hạng FD 2006 CLB NINK DANCESPORT Latin 1 C,R 3 4

09:00 27 338 Chung kết Hạng FD Nhóm 1 CLB NHÀ THIẾU NHI QUẬN TÂN PHÚ Latin 1 C,R 3 4

09:04 28 339 Chung kết Hạng FD Nhóm 2 CLB NHÀ THIẾU NHI QUẬN TÂN PHÚ Latin 1 C,R 3 4

09:08 29 340 Chung kết Hạng FD Nhóm 3 CLB NHÀ THIẾU NHI QUẬN TÂN PHÚ Latin 1 C,R 3 4

09:12 30 363 Chung kết Hạng D Nhóm 4 CLB DUY DANCE Latin 1 C,R 3 4

09:16 31 368 Chung kết Hạng FD Nhóm 1 CLB HÙNG TUYẾT PHAN RANG Latin 1 C,R 3 4

09:20 32 370 Chung kếtạng FD Nhóm 1 CLB THANH PHƯƠNG DANCESPORT KIÊN GIANG Lati1 C,R 3 4

09:24 33 373 Chung kếtạng FD Nhóm 4 CLB THANH PHƯƠNG DANCESPORT KIÊN GIANG Latin1 C,R 3 4

09:28 34 429 Chung kết Hạng FD Nhóm 8 CLB T&T DANCESPORT Latin 1 C,R 3 4

09:32 25 35 360 Chung kết Hạng FB Nhóm 1 CLB DUY DANCE Latin 1 S,C,R,J 6 8

09:40 36 432 Chung kết Hạng D Nhóm 11 CLB T&T DANCESPORT Latin 1 C,R 3 4

09:44 37 336 Chung kết Hạng FC Nhóm 1 CLB NHÀ THIẾU NHI QUẬN TÂN PHÚ Latin 1 C,R,J 3 6

09:50 38 341 Chung kết Hạng FD2 Nhóm 1 CLB NHÀ THIẾU NHI QUẬN TÂN PHÚ Latin 1 C,J 3 4

09:54 39 346 Chung kết Hạng FA Thiếu Nhi 2 CLB DANCESPORT CAO THẾ Latin 1 S,C,R,P,J 3 10

10:04 40 321 Chung kết Hạng FB 2007 CLB NINK DANCESPORT Latin 1 S,C,R,J 3 8

10:12 41 376 Chung kếtạng D1 Nhóm 3 CLB CUNG VĂN HOÁ LAO ĐÔNG THÀNH PHỐ Standard1 W,SF 2 4
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10:16 42 337 Chung kết Hạng FC Nhóm 2 CLB NHÀ THIẾU NHI QUẬN TÂN PHÚ Latin 1 C,R,J 3 6

10:22 43 381 Chung kết Hạng FC Nhóm 3 CLB T&T DANCESPORT Latin 1 C,R,J 8 6

10:28 44 382 Chung kết Hạng FC Nhóm 4 CLB T&T DANCESPORT Latin 1 C,R,J 3 6

10:34 45 383 Chung kết Hạng FC Nhóm 5 CLB T&T DANCESPORT Latin 1 C,R,J 3 6

10:40 46 359 Chung kết Hạng FA Thiếu Niên 1 CLB DANCESPORT CAO THẾ Latin 1 S,C,R,P,J 3 10

10:50 47 57 7 Bán kết Hạng F1 Nhi đồng Latin 1 C 14 2

10:52 48 58 40 Tứ kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin 3 C 26 4

10:56 49 415 Chung kết Hạng E1 Thầy - Trò Trung niên Standard 1 W 3 2

10:58 50 60 6 Bán kết Hạng FD Nhi đồng Latin 1 C,R 12 4

11:02 51 39 Chung kết Hạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin 1 C,J 8 4

11:06 52 306 Chung kết Hạng E1 Beginner Trung niên Standard 1 W 6 2

11:08 53 9 Chung kết Hạng F3 Nhi đồng Latin 1 J 6 2

11:10 54 64 37 Tứ kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin 3 C,R 26 8

11:18 55 310 Chung kết Hạng E5 Beginner Trung niên Standard 1 VW 3 2

11:20 56 69 Chung kết Hạng E1 Thiếu niên 2 Latin 1 C 3 2

11:22 47 57 7 Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin 1 C 6 2

11:24 48 58 68 40 Bán kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin 1 C 12 2

11:26 59 416 Chung kết Hạng E2 Thầy - Trò Trung niên Standard 1 T 2 2

11:28 50 60 6 Chung kết Hạng FD Nhi đồng Latin 1 C,R 6 4

11:32 61 434 Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi SN Dance Đà Lạt Latin 1 C 3 2

11:34 62 307 Chung kết Hạng E2 Beginner Trung niên Standard 1 T 3 2

11:36 63 5 Chung kết Hạng FC Nhi đồng Latin 1 C,R,J 4 6

11:42 54 64 74 37 Bán kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin 1 C,R 12 4

11:46 65 302 Chung kết Hạng E2 Beginner Thanh niên Standard 1 T 4 2

11:48 66 71 Chung kết Hạng E3 Thiếu niên 2 Latin 1 J 2 2

11:50 67 3 Chung kết Hạng E1 Nhi đồng Latin 1 C 2 2

11:52 58 68 40 Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin 1 C 6 2

11:54 69 305 Chung kết Hạng E5 Beginner Thanh niên Standard 1 VW 3 2

11:56 70 78 Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 2 Latin 1 C 4 2

11:58 71 42 Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 2 Latin 1 J 8 2

12:00 72 309 Chung kết Hạng E4 Beginner Trung niên Standard 1 SF 2 2

12:02 73 79 Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 2 Latin 1 R 4 2

12:04 64 74 37 Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin 1 C,R 6 4

12:08 Trao giải và giải lao 30

13:00 16/7 75 422 Chung kết Hạng F1 Nhóm 10 CLB KHÁNH THI ACADEMY Latin 1 C 3 2

13:02 76 424 Chung kết Hạng F1 Nhóm 12 CLB KHÁNH THI ACADEMY Latin 1 C 2 2

13:04 77 426 Chung kết Hạng F1 Nhóm 14 CLB KHÁNH THI ACADEMY Latin 1 C 1 2

13:06 78 349 Chung kết Hạng F1 Nhóm 3 CLB KHÁNH THI ACADEMY Latin 1 C 3 2

13:08 79 427 Chung kết Hạng F2 Nhóm 15 CLB KHÁNH THI ACADEMY Latin 1 R 1 2

13:10 80 348 Chung kết Hạng FD2 Nhóm 2 CLB KHÁNH THI ACADEMY Latin 1 C,J 3 4

13:14 81 352 Chung kết Hạng FD Nhóm 6 CLB KHÁNH THI ACADEMY Latin 1 C,R 3 4

13:18 82 355 Chung kết Hạng FD Nhóm 9 CLB KHÁNH THI ACADEMY Latin 1 C,R 3 4

13:22 83 350 Chung kết Hạng F3 Nhóm 4 CLB KHÁNH THI ACADEMY Latin 1 J 3 2

13:24 84 423 Chung kết Hạng F3 Nhóm 11 CLB KHÁNH THI ACADEMY Latin 1 J 3 2

13:26 85 425 Chung kết Hạng F3 Nhóm 13 CLB KHÁNH THI ACADEMY Latin 1 J 2 2

13:28 86 428 Chung kết Hạng F3 Nhóm 16 CLB KHÁNH THI ACADEMY Latin 1 J 1 2

13:30 87 351 Chung kết Hạng FC Nhóm 5 CLB KHÁNH THI ACADEMY Latin 1 C,R,J 3 6

13:36 88 354 Chung kết Hạng FC Nhóm 8 CLB KHÁNH THI ACADEMY Latin 1 C,R,J 3 6

13:42 89 347 Chung kết Hạng FC Nhóm 1 CLB KHÁNH THI ACADEMY Latin 1 C,R,J 3 6
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13:48 90 353 Chung kết Hạng FC Nhóm 7 CLB KHÁNH THI ACADEMY Latin 1 C,R,J 3 6

13:54 91 301 Chung kết Hạng E1 Beginner Thanh niên Standard 1 W 5 2

13:56 92 66 Chung kết Hạng D Thiếu niên 2 Latin 1 C,R 2 4

14:00 93 75 Chung kết Hạng FD Thiếu niên 2 Latin 1 C,R 4 4

14:04 94 38 Chung kết Hạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin 1 C,S 5 4

14:08 95 316 Chung kết Hạng E1 Thầy - Trò Thanh niên Standard 1 W 3 2

14:10 96 97 Chung kết Hạng F1 U21 Latin 1 C 4 2

14:12 97 293 Chung kết Hạng E1 Cao niên Standard 1 W 2 2

14:14 98 98 Chung kết Hạng F2 U21 Latin 1 R 4 2

14:16 99 43 Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi 2 Latin 1 S 3 2

14:18 100 282 Chung kết Hạng E1 Trung niên 2 Standard 1 W 3 2

14:20 101 65 Chung kết Hạng C Thiếu niên 2 Latin 1 C,R,J 2 6

14:26 102 94 Chung kết Hạng FD U21 Latin 1 C,R 4 4

14:30 103 113 36 Bán kết Hạng FC Thiếu nhi 2 Latin 1 C,R,J 8 6

14:36 104 283 Chung kết Hạng E2 Trung niên 2 Standard 1 T 3 2

14:38 105 167 Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Standard 1 W 2 2

14:40 106 210 Chung kết Hạng E1 Thiếu niên 1 Standard 1 W 3 2

14:42 107 281 Chung kết Hạng D Trung niên 2 Standard 1 W,T 3 4

14:46 108 183 Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Standard 1 W 5 2

14:48 109 211 Chung kết Hạng E2 Thiếu niên 1 Standard 1 T 3 2

14:50 110 288 Chung kết Hạng E1 Trung niên 3 Standard 1 W 3 2

14:52 111 32 Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi 2 Latin 1 C 6 2

14:54 112 185 Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Standard 1 T 2 2

14:56 103 113 36 Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 2 Latin 1 C,R,J 6 6

15:02 114 276 Chung kết Hạng E2 Trung niên 1 Standard 1 T 3 2

15:04 115 180 Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Standard 1 W,T 2 4

15:08 116 207 Chung kết Hạng D Thiếu niên 1 Standard 1 W,T 3 4

15:12 117 274 Chung kết Hạng D Trung niên 1 Standard 1 W,T 3 4

15:16 118 33 Chung kết Hạng E2 Thiếu nhi 2 Latin 1 R 5 2

15:18 119 129 24 Tứ kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin 2 R 17 3

15:21 120 130 59 Bán kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin 1 C 14 2

15:23 121 122 Chung kết Hạng E1 Trung niên 2 Latin 1 C 4 2

15:25 122 132 25 Bán kết Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin 1 J 10 2

15:27 123 133 60 Bán kết Hạng F2 Thiếu niên 1 Latin 1 R 12 2

15:29 124 123 Chung kết Hạng E2 Trung niên 2 Latin 1 R 3 2

15:31 125 135 20 Tứ kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin 2 C,R 22 6

15:37 126 61 Chung kết Hạng F3 Thiếu niên 1 Latin 1 J 4 2

15:39 127 128 Chung kết Hạng E1 Trung niên 3 Latin 1 C 5 2

15:41 128 29 Chung kết Hạng D Thiếu nhi 2 Latin 1 C,R 5 4

15:45 119 129 208 24 Bán kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin 1 R 12 2

15:47 120 130 59 Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin 1 C 6 2

15:49 131 129 Chung kết Hạng E2 Trung niên 3 Latin 1 R 4 2

15:51 122 132 25 Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin 1 J 6 2

15:53 123 133 60 Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 1 Latin 1 R 6 2

15:55 134 121 Chung kết Hạng D Trung niên 2 Latin 1 C,R 2 4

15:59 125 135 145 20 Bán kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin 1 C,R 12 4

16:03 136 133 Chung kết Hạng E1 Cao niên Latin 1 C 4 2

16:05 137 28 Chung kết Hạng C Thiếu nhi 2 Latin 1 C,R,J 3 6

16:11 138 148 19 Bán kết Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin 1 C,R,J 13 6
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16:17 139 55 Chung kết Hạng FC Thiếu niên 1 Latin 1 C,R,J 7 6

16:23 140 132 Chung kết Hạng D Cao niên Latin 1 C,R 5 4

16:27 141 22 Chung kết Hạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin 1 C,J 7 4

16:31 142 58 Chung kết Hạng FD2 Thiếu niên 1 Latin 1 C,J 6 4

16:35 143 115 Chung kết Hạng E1 Trung niên 1 Latin 1 C 5 2

16:37 144 116 Chung kết Hạng E2 Trung niên 1 Latin 1 R 5 2

16:39 135 145 20 Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin 1 C,R 6 4

16:43 146 27 Chung kết Hạng B Thiếu nhi 2 Latin 1 S,C,R,J 2 8

16:51 147 26 Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi 1 Latin 1 S 3 2

16:53 138 148 19 Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin 1 C,R,J 6 6

16:59 149 54 Chung kết Hạng FB Thiếu niên 1 Latin 1 S,C,R,J 3 8

17:07 150 127 Chung kết Hạng D Trung niên 3 Latin 1 C,R 6 4

17:11 151 21 Chung kết Hạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin 1 C,S 2 4

17:15 152 406 Chung kết Hạng E1 Thầy - Trò Trung niên Latin 1 C 4 2

17:17 153 117 Chung kết Hạng E3 Trung niên 1 Latin 1 J 2 2

17:19 154 18 Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 1 Latin 1 S,C,R,J 4 8

17:27 155 407 Chung kết Hạng E2 Thầy - Trò Trung niên Latin 1 R 4 2

17:29 156 50 Chung kết Hạng E1 Thiếu niên 1 Latin 1 C 4 2

17:31 157 113 Chung kết Hạng C Trung niên 1 Latin 1 C,R,J 3 6

17:37 158 107 Chung kết Hạng E1 Thanh niên Latin 1 C 4 2

17:39 159 15 Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi 1 Latin 1 C 2 2

17:41 160 403 Chung kết Hạng D Thầy - Trò Trung niên Latin 1 C,R 3 4

17:45 161 47 Chung kết Hạng D Thiếu niên 1 Latin 1 C,R 4 4

17:49 162 16 Chung kết Hạng E2 Thiếu nhi 1 Latin 1 R 3 2

17:51 163 141 Chung kết Hạng E1 Beginner Thanh niên Latin 1 C 4 2

17:53 164 51 Chung kết Hạng E2 Thiếu niên 1 Latin 1 R 3 2

17:55 165 14 Chung kết Hạng D2 Thiếu nhi 1 Latin 1 C,J 2 4

17:59 166 142 Chung kết Hạng E2 Beginner Thanh niên Latin 1 R 4 2

18:01 167 46 Chung kết Hạng C Thiếu niên 1 Latin 1 C,R,J 3 6

18:07 168 108 Chung kết Hạng E2 Thanh niên Latin 1 R 3 2

18:09 169 17 Chung kết Hạng E3 Thiếu nhi 1 Latin 1 J 3 2

18:11 170 147 Chung kết Hạng E2 Beginner Trung niên Latin 1 R 2 2

18:13 171 267 Chung kết Hạng E1 Thanh niên Standard 1 W 3 2

18:15 172 12 Chung kết Hạng D Thiếu nhi 1 Latin 1 C,R 3 4

18:19 173 143 Chung kết Hạng E3 Beginner Thanh niên Latin 1 J 2 2

18:21 174 268 Chung kết Hạng E2 Thanh niên Standard 1 T 3 2

18:23 175 144 Chung kết Hạng E4 Beginner Thanh niên Latin 1 S 2 2

18:25 176 264 Chung kết Hạng D Thanh niên Standard 1 W,T 4 4

18:29 Trao giải và giải lao 30

18:30 16/7 177 187 8 Bán kết Hạng F2 Nhi đồng Latin 1 R 10 2

18:32 178 188 41 Tứ kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin 2 R 23 3

18:35 179 103 Chung kết Hạng C Thanh niên Latin 1 C,R,J 3 6

18:41 180 190 23 Tứ kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin 3 C 25 4

18:45 181 191 56 Bán kết Hạng FD Thiếu niên 1 Latin 1 C,R 14 4

18:49 182 68 Chung kết Hạng D2 Thiếu niên 2 Latin 1 C,J 4 4

18:53 183 104 Chung kết Hạng D Thanh niên Latin 1 C,R 6 4

18:57 184 134 Chung kết Hạng E2 Cao niên Latin 1 R 5 2

18:59 185 195 136 Bán kết Hạng EO1 Vô địch 1 điệu Latin 1 C 9 2

19:01 186 114 Chung kết Hạng D Trung niên 1 Latin 1 C,R 7 4
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19:05 177 187 8 Chung kết Hạng F2 Nhi đồng Latin 1 R 6 2

19:07 178 188 198 41 Bán kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin 1 R 12 2

19:09 189 137 Chung kết Hạng EO2 Vô địch 1 điệu Latin 1 R 4 2

19:11 180 190 200 23 Bán kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin 1 C 12 2

19:13 181 191 56 Chung kết Hạng FD Thiếu niên 1 Latin 1 C,R 6 4

19:17 192 296 Chung kết Hạng EO1 Vô địch 1 điệu Standard 1 W 6 2

19:19 193 138 Chung kết Hạng EO3 Vô địch 1 điệu Latin 1 J 6 2

19:21 194 297 Chung kết Hạng EO2 Vô địch 1 điệu Standard 1 T 4 2

19:23 185 195 136 Chung kết Hạng EO1 Vô địch 1 điệu Latin 1 C 6 2

19:25 196 139 Chung kết Hạng EO4 Vô địch 1 điệu Latin 1 S 3 2

19:27 197 299 Chung kết Hạng EO4 Vô địch 1 điệu Standard 1 SF 4 2

19:29 188 198 41 Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin 1 R 6 2

19:31 199 156 Chung kết Hạng E1 Thầy - Trò Thanh niên Latin 1 C 3 2

19:33 190 200 23 Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin 1 C 6 2

19:35 201 160 Chung kết Hạng C Vô địch Trung niên Latin 1 C,R,J 4 6

19:41 202 275 Chung kết Hạng E1 Trung niên 1 Standard 1 W 5 2

19:43 203 300 Chung kết Hạng EO5 Vô địch 1 điệu Standard 1 VW 7 2

19:45 204 320 Chung kết Hạng C Vô địch Trung niên Standard 1 W,T,VW 8 6

19:51 205 402 Chung kết Hạng C Thầy - Trò Trung niên Latin 1 C,R,J 4 6

19:57 206 101 Chung kết Hạng A Thanh niên Latin 1 S,C,R,P,J 3 10

20:07 207 261 Chung kết Hạng A Thanh niên Standard 1 W,T,VW,SF,Q 7 10

20:17 129 208 24 Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin 1 R 6 2

20:19 Trao giải và Bế mạc
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